
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 02/04/2026
H29.109-

260311-180002
HỘ KINH DOANH FRESHMIX

73 Mạc Thị Bưởi, Phường 

Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/03/2026 10/04/2026

2 02/04/2026
H29.109-

260311-180003

CÔNG TY TNHH NHÂN 

YAYA

62 Ngô Đức Kế, Phường 

Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/03/2026 10/04/2026

3 02/04/2026
H29.109-

260313-180003

CÔNG TY TNHH ẨM THỰC 

PHÁT ĐẠT - CHI NHÁNH 

TUNG'S RESTAURANT 2

Số 1 Ngô Văn Năm, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
16/03/2026 13/04/2026

4 02/04/2026
H29.109-

260310-180036

CÔNG TY TNHH S ONE NO. 1 

STYLE 58

58 Tôn Thất Thiệp, Phường 

Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
16/03/2026 13/04/2026

5 02/04/2026
H29.109-

260310-180039

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI SELENE

96-98 Pasteur, Phường Sài 

Gòn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
16/03/2026 13/04/2026

6 02/04/2026
H29.109-

260312-180076

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN SOM 

TUM THAI

L3-12 và L3-13 Tầng 3, tòa 

nhà Marina Central Tower, 

2 đường Tôn Đức Thắng, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (Cửa 

hàng)

17/03/2026 14/04/2026

7 02/04/2026
H29.109-

260313-180041

CÔNG TY TNHH ẨM THỰC 

DỤC VINH THẦN

118 đường Cô Bắc, phường 

Cầu Ông Lãnh, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/03/2026 10/04/2026

8 02/04/2026
H29.109-

260312-180080

HỘ KINH DOANH QUÁN 

CƠM TÁM BỒNG

228 Tôn Thất Thuyết, 

Phường Vĩnh Hội, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
17/03/2026 14/04/2026

9 02/04/2026
H29.109-

260317-180045

HỘ KINH DOANH THUỶ 

BÚN BÒ

D10 Cư xá Vĩnh Hội, 

Đường số 50, Phường Vĩnh 

Hội, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
17/03/2026 14/04/2026

10 02/04/2026
H29.109-

260314-180009
HỘ KINH DOANH CHÈ CÔ 7

49 đường số 41, Phường 

Khánh Hội, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
17/03/2026 14/04/2026

11 02/04/2026
H29.109-

260310-180021

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG 

KIM JIM TRANG

74A4 Hai Bà Trưng, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
16/03/2026 13/04/2026

12 02/04/2026
H29.109-

260310-180034
CÔNG TY TNHH DV SKY

32 Huỳnh Thúc Kháng, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
16/03/2026 13/04/2026

13 02/04/2026
H29.109-

260311-180050
CÔNG TY TNHH 90S GROUP

Số 519 Đường Hoàng Sa, 

phường Xuân Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
17/03/2026 14/04/2026

14 02/04/2026
H29.109-

260317-180046

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH 

INJUNG HCM

94 Đường Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường Xuân 

Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
17/03/2026 14/04/2026

15 02/04/2026
H29.109-

260309-180024

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

02 - CÔNG TY TNHH HYGGE 

F&B SERVICES

89 Trần Quang Khải, 

Phường Tân Định, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
16/03/2026 13/04/2026

16 02/04/2026
H29.109-

260313-180070
CÔNG TY TNHH CRHCMC

Tầng 2, Số 171 đường 

Calmette, Phường Bến 

Thành, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
17/03/2026 14/04/2026

17 02/04/2026
H29.109-

260317-180061

HỘ KINH DOANH THANH 

CAO

28/19 – 28/21 Bùi Viện, 

phường Bến Thành, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
17/03/2026 14/04/2026

18 02/04/2026
H29.109-

260302-180026

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ VIỆT SIN

198 Cống Quỳnh, Phường 

Bến Thành, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
16/03/2026 13/04/2026

19 02/04/2026
H29.109-

260312-180044

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀ NỘI 

CHẤT

84 Lê Đức Thọ, Phường An 

Nhơn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 02/04/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

20 02/04/2026
H29.109-

260306-0200009

CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

MINISTOP SỐ 198 - ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH MINISTOP VIỆT 

NAM

143 Đường số 28, Phường 

An Nhơn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục, kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

(quầy hàng).

13/03/2026 10/04/2026

21 02/04/2026
H29.109-

260307-100444

CÔNG TY TNHH TM XNK 

THÀNH VIỆT

176 Bình Lợi, Phường Bình 

Lợi Trung, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất: Cơm 

cháy, gạo lứt, chế 

biến hải sản

- Đóng gói: Thịt 

khô, hải sản tẩm 

gia vị, các loại 

hạt sấy, trái cây 

sấy, hải sản khô, 

hải sản đông lạnh

18/03/2026 09/04/2026

22 02/04/2026
H29.109-

260128-180053

HỘ KINH DOANH CƠM GÀ 

CÔ BA

1055 Phan Văn Trị, Phường 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
16/03/2026 13/04/2026

23 02/04/2026
H29.109-

260302-0200003

CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

MINISTOP SỐ 278 - ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH MINISTOP VIỆT 

NAM

786 Nguyễn Kiệm, Phường 

Hạnh Thông, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục, kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

(quầy hàng).

16/03/2026 13/04/2026

24 02/04/2026
H29.109-

260309-180054

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG 

NGUYÊN FRANCHISING – 

CỬA HÀNG TRUNG 

NGUYÊN NGUYỄN KIỆM 2

792 Nguyễn Kiệm, phường 

Hạnh Thông, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

25 02/04/2026
H29.109-

260302-180049

HỘ KINH DOANH BÁNH MÌ 

HƯƠNG QUỲNH

14 Phan Văn Trị, Phường 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
16/03/2026 13/04/2026

26 02/04/2026
H29.109-

260224-180016

HỘ KINH DOANH CĂN TIN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ 

ĐÌNH CHINH

175 Điện Biên Phủ, phường 

Gia Định, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
16/03/2026 13/04/2026

27 02/04/2026
H29.109-

260130-180080

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ K - DIA

180/21 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

Phường Thạnh Mỹ Tây, 

Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT 

NƯỚC UỐNG 

ĐÓNG CHAI

13/03/2026 10/04/2026

28 02/04/2026
H29.109-

260310-180046

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG 

CAM

42/1 Nguyễn Văn Trỗi, 

phường Cầu Kiệu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
16/03/2026 13/04/2026

29 02/04/2026
H29.109-

260312-180071
HỘ KINH DOANH T

38 Phan Đăng Lưu, Phường 

Đức Nhuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/03/2026 10/04/2026

30 02/04/2026
H29.109-

260116-180017

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀ 

CÀ PHÊ VN - THE COFFEE 

HOUSE - CỬA HÀNG SỐ 41

68 Huỳnh Văn Bánh, 

Phường Phú Nhuận, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
16/03/2026 13/04/2026

31 02/04/2026
H29.109-

260304-180030

HỘ KINH DOANH HẸN 

COFFEE & TRÀ

số 86A đường Ngô Quyền, 

Phường Diên Hồng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/03/2026 10/04/2026

32 02/04/2026
H29.109-

260127-180020

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y 

TẾ H&H

7A/47 Thành Thái, Phường 

Diên Hồng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/03/2026 10/04/2026

33 02/04/2026
H29.109-

260310-101823
HỘ KINH DOANH ĐẮC HÒA

64 Tạ Uyên, Phường Minh 

Phụng, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Chế biến vịt 

quay, heo quay, 

gà luộc.

18/03/2026 09/04/2026

34 02/04/2026
H29.109-

260308-100311

HỘ KINH DOANH ĐÀO 

CÔNG TÂM

86/58 Ông Ích Khiêm, 

phường Hòa Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh.

CHẾ BIẾN BÒ 

VIÊN, GÀ VIÊN
19/03/2026 09/04/2026

35 02/04/2026
H29.109-

260313-180009

HỘ KINH DOANH GÀ VÂN 

HƯƠNG

135 Trần Phú, Phường Chợ 

Quán, Thành phố Hồ 

ChíMinh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
16/03/2026 13/04/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

36 02/04/2026
H29.109-

260110-180017

HỘ KINH DOANH HỒNG 

PHÁT

80 Phan Xích Long, phường 

Minh Phụng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
16/03/2026 13/04/2026

37 02/04/2026
H29.109-

260312-180075

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

3 CÔNG TY TNHH KINH 

DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ LÊ PHI QUÝ

A5/48 đường Liên Ấp 1-1B-

2A, ấp 10, xã Vĩnh Lộc, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/03/2026 10/04/2026

38 02/04/2026
H29.109-

260311-180069

CỬA HÀNG LOTTERIA TẠI 

COOPMART TUY LÝ VƯƠNG

Vị trí 01, tầng trệt Coopmart 

Tuy Lý Vương, 40-54 Tuy 

Lý Vương, Phường Phú 

Định, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/03/2026 10/04/2026

39 02/04/2026
H29.109-

260312-180063

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH TM DV 

THỰC PHẨM GIA HUY

Số 69, đường số 3 khu dân 

cư Trung Sơn, Ấp 50, xã 

Bình Hưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/03/2026 10/04/2026

40 02/04/2026
H29.109-

260311-100405

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC 

TẾ NMK

F10/29/34 ấp 64, xã Vĩnh 

Lộc, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sang chiết, đóng 

gói: mật ong, 

nghệ

18/03/2026 09/04/2026

41 02/04/2026
H29.109-

260210-0200016

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN 

THỰC PHẨM & BÁNH KẸO 

PHẠM NGUYÊN

số 613, đường Trần Đại 

Nghĩa, Ấp 20, Xã Tân 

Nhựt, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất các loại 

bánh sô-cô-la với 

kem 

marshmallow, 

bánh mểm nhân 

kem và các loại 

kẹo sô-cô-la 

được đóng gói 

trong bao bì 

09/03/2026 13/04/2026

42 02/04/2026
H29.109-

260314-180010

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

2 - CÔNG TY TNHH CĂN TIN 

VÀ GIỮ XE NGỌC HOA

Số 785 Tạ Quang Bửu, 

phường Chánh Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
16/03/2026 13/04/2026

43 02/04/2026
H29.109-

260224-180029

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN NHÀ HÀNG 

NIỀM HẠNH PHÚC MỚI

Lô K4, đường Phạm Hùng, 

phường Bình Dương, thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (trên 

200 suất)

12/03/2026 09/04/2026

44 02/04/2026
H29.109-

260310-180049

HỘ KINH DOANH BÓI 

MILKTEA & COFFEE

Số nhà 77, đường DH408, 

tổ 1, Khu Phố Phú Trung, 

phường Bình Dương, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

45 02/04/2026
H29.109-

260204-180036

HỘ KINH DOANH LA CÀ 

HOMEBAR

293 Bùi Quốc Khánh, Khu 

7, Phường Thủ Dầu Một, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

46 02/04/2026
H29.109-

260309-180091

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT DŨNG 

HƯƠNG

Số 85, đường ĐX 106, khu 

phố 9, phường Chánh Hiệp, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

47 02/04/2026
H29.109-

260225-180057

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TẠI 

CĂN TIN TRƯỜNG THCS 

PHÚ CƯỜNG - CÔNG TY 

TNHH MTV HORIZON

Số 28, Đường Võ Thành 

Long, Phường Thủ Dầu 

Một, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

48 02/04/2026
H29.109-

260225-180065

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

TRỌNG ĐẠT

Số 68 đường Nguyễn Đình 

Chiểu, phường Thủ Dầu 

Một, thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

49 02/04/2026
H29.109-

260225-180009

HỘ KINH DOANH LẨU 

NƯỚNG 289

Thửa đất số 13, tờ bản đồ 

23, tổ 7, khu phố Khánh 

Lợi, Phường Tân Khánh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

50 02/04/2026
H29.109-

260306-180017

HỘ KINH DOANH MÌ CAY 

SEOUL

Số nhà 25K/3 khu phố Bình 

Đáng, Phường Bình Hòa, 

TP. Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

51 02/04/2026
H29.109-

260308-180011

HỘ KINH DOANH THỊNH 

ĐẠT – THỚI HÒA 8

thửa đất 2366, tờ bản đồ số 

17, khu phố 6, phường Thới 

Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

52 02/04/2026
H29.109-

260206-180063

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

KINGJIM - CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 

HOA MAI

Lô D-4A-CN & D-4C-CN, 

đường NE8B, Khu công 

nghiệp Mỹ Phước 3, 

Phường Thới Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống: Bếp 

ăn tập thể và căn 

tin 1000 

suất/ngày (Hợp 

đồng với công ty 

TNHH KING 

12/03/2026 09/04/2026

53 02/04/2026
H29.109-

260303-180035

HỘ KINH DOANH MÌ CAY 

SASIN – QUỐC LỘ 13

Số 506A Đại Lộ Bình 

Dương, Tổ 107, Khu Phố 

Hiệp Thành 8, phường Phú 

Lợi, thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/03/2026 10/04/2026

54 02/04/2026
H29.109-

260116-180037

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

MITSUBISHI - CÔNG TY 

TNHH SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP THIÊN HÀ

245 đường Đỗ Mười, khu 

phố Bình Đường 3, Phường 

Dĩ An, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Dịch vụ ăn uống 

và Bếp ăn tập thể 

theo hợp đồng 

với CÔNG TY 

TNHH Ô TÔ 

MITSUBISHI 

VIỆT NAM (100 

suất/lần phục vụ, 

500 suất/ngày)

13/03/2026 10/04/2026


